MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn TIẾNG Anh lỚP 5 
năm hỌc: 2024 – 2025
	Kỹ năng
	Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
	Mức/Điểm
	Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %

	
	
	M1
	M2
	M3
	

	
	Listen and tick or cross
Headache, burgers, autumn, pagoda/on foot, the fox and the crow, buy souvenirs 
	
	5
1.25đ
	
	10 câu

2.5 điểm

25%

	
	Listen and complete with ONE word
warm, characters, square, festival, collected, regularly
	
	
	5
1.25đ
	

	Đọc
Viết
	Read and odd one out
Themes: Me and my family, me and the world around
	4

1.0đ
	
	
	12 câu

3.0 điểm

30%

	
	Read and choose the correct answer
Themes: Me and my family, me and the world around
	
	4

1.0đ
	
	

	
	Read and write YES or No

Read comprehension about themes: 

Themes: Me and my family, me and the world around
	
	4

1.0đ
	
	

	
	Look and write
Take photos,
summer(hot)
, Twice a week, take some medicine, Ha Noi Opera House. 
	4
1.0đ
	
	
	8 câu

2.0  điểm

20%

	
	Rearrange the words to make complete sentences 

0. Did you see some interesting places in Nha Trang?

1. Will you buy a bunch of peach blossoms?

2. It is hot in Ho Chi Minh City in the dry season.

3.  He worked hard to gather food for the winter.

4.  I think Huong Pagoda is beautiful and peaceful.
	
	
	4
1.0đ
	

	Nói
	Look and answer the questions 
Themes: Me and my family, me and the world around
	
	5
1.25đ
	
	10 câu

2.5 điểm

25%

	
	Answer the questions
Themes: Me and my family, me and the world around
	
	
	5
1.25đ
	

	TỔNG 

	Chỉ 100k/12 tháng, bạn tải rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay tại: Giaoandethitienganh.info  
	
	
	
	40 câu

10 điểm

100%




